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Câu 1: (1,0 điểm)
Em hãy nêu 2 câu ca dao, tục ngữ về biết ơn? 
Câu 2: (4,0 điểm)  
1. Em hãy cho biết, chúng ta cần phải làm gì để có một sức khỏe tốt ? (2,0 điểm)  
1. Em hãy cho biết, trong quá trình tự chăm sóc và rèn luyện thân thể, bản thân em còn có thói quen nào chưa tốt và em sẽ làm gì để khắc phục thói quen chưa tốt đó. (2,0 điểm)  
         Câu 3: (2,0 điểm) 
         Em hãy nêu hai việc làm thể hiện sự siêng năng, hai việc làm thể hiện sự kiên trì trong cuộc sống hằng ngày.
Câu 4: (3,0 điểm)
      Ngày 10/2, đại diện Công an xã Long Thành Trung (huyện Hoà Thành, tỉnh Tây Ninh) xác nhận, tại địa phương có xảy ra vụ việc con trai ruột bạo hành mẹ già. Theo đó, vụ việc xảy ra tại một căn nhà ở hẻm 53 đường Phạm Hùng, xã Long Thành Trung.
     Theo nội dung video ghi lại, người đàn ông hơn 50 tuổi có hành vi dùng chân đạp thẳng vào đầu, mặt cụ bà đã ngoài 70-80 tuổi. Mặc dù cụ già với cơ thể vô cùng ốm yếu đang nằm dưới đất, ra sức van xin nhưng người này vẫn tàn nhẫn hành hạ. Đáng giận hơn, trong lúc cụ bà van xin, đối tượng còn chửi tục, mắng chửi mẹ ruột bằng những từ ngữ hết sức thiếu văn hóa.
( Nguồn: 24h.com.vn)
1. Em có nhận xét gì về việc làm của người con trong câu chuyện trên? (1,5 điểm) 
1. Em hãy cho biết em sẽ làm gì để tỏ lòng biết ơn đối với cha mẹ mình trong cuộc sống hằng ngày. ( Nêu ít nhất 3 việc làm) (1,5 điểm) 
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Câu 1: (1,0 điểm) 
- Hs nêu được một số câu ca dao, tục ngữ về biết ơn mỗi câu 0,5 điểm
Ví dụ:
+ Ăn quả nhớ kẻ trồng cây
+ Uống nước nhớ nguồn. 
+ Công cha như núi Thái Sơn
Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra
Một lòng thờ mẹ kính cha
     Cho tròn chữ hiếu mới là đạo con
Câu 2: (4,0 điểm)
a. Hs nêu được để có sức khỏe tốt, chúng ta cần: (2,0 điểm)
- Ăn uống điều độ
- Năng chơi thể dục, thể thao
- Giữ gìn vệ sinh cá nhân
- Tích cực phòng và chữa bệnh
b. Học sinh nêu được thói quen chưa tốt và cách khắc phục hợp lí (2,0 điểm)
 ( Hs trả lời được với nội dung hợp lí, gv vẫn ghi nhận điểm)
Câu 3: (2,0 điểm)
Hs nêu được hai việc làm thể hiện sự siêng năng, hai việc làm thể hiện sự kiên trì, mỗi việc làm đạt 0,5 điểm.
Vd:
· Siêng năng:
+ Hằng ngày, em đều đi học đúng giờ.
+ Em luôn giúp mẹ làm việc nhà khi có thời gian rảnh rỗi.
· Kiên trì:
+ Dù trời mưa nhưng em vẫn đi học đúng giờ
+ Dù bài vở nhiều nhưng em vẫn cố hoàn thành.

Câu 4: (3,0 điểm)
a. Việc làm  của người con trong câu truyện trên là sai, đó là hành động vô ơn, bất hiếu với người đã có công nuôi dạy mình, cần phải lên án và phê phán. (1,5 điểm)
b. Em sẽ:
- Kính trọng, yêu quý cha mẹ
- Giúp cha mẹ làm việc nhà
- Học hành chăm chỉ, giỏi để không phụ lòng cha mẹ.
(Hs trả lời được với nội dung tương tự hoặc có cách giải thích hợp lí, gv vẫn ghi nhận điểm)

----- HẾT -----
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	                                                           Mức độ
Chủ đề
	

	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao

	BIẾT ƠN
- Hs nêu được một số câu ca dao, tục ngữ về biết ơn.
	
	1 điểm
	

	

	TỰ CHĂM SÓC VÀ RÈN LUYỆN THÂN THỂ
- Hs nêu được làm thế nào để có một sức khỏe tốt.
- Hs nêu được thói quen chưa tốt và cách khắc phục hợp lí
	2 điểm
	

1 điểm
	

1 điểm
	


	SIÊNG NĂNG, KIÊN TRÌ
HS vận dụng được kiến thức đã học phân biệt được siêng năng, kiên trì và tìm ra được hành động thể hiện sự siêng năng, kiên trì trong cuộc sống.
	
	      
	2 điểm

	

	BIẾT ƠN
- Hs nhận xét được hành vi của nhân vật, thể hiện được thái độ đúng đắn.
- Nêu được cách ứng xử đúng  để tỏ lòng biết ơn cha mẹ.
	
	
	
	
3,0 điểm

	Tổng số điểm
	2 điểm
	2 điểm
	3,0 điểm
	 3,0 điểm

	Tỉ lệ %
	20%
	20%
	25%
	35%
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